TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
TỔ: KHXH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN GDCD LỚP 6
NĂM HỌC 2021 - 2022

Câu 1: Tiếp nối, phát triển làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng được gọi là
A. gia đình đoàn kết.                                                         B. gia đình hạnh phúc.
C. giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ.            D. gia đình văn hóa.
Câu 2: Câu tục ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói về truyền thống nào ?
A. Truyền thống yêu nước.                     B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.          D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Câu 3: Biểu hiện nào chưa giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình dòng họ?
A. Tìm hiểu những nét đẹp về truyền thống gia đình.
B. Trân trọng và tiếp nối truyền thống gia đình, dòng họ.
C. Tìm hiểu về nghề nghiệp của bố mẹ để có thể giúp bố mẹ tốt hơn.
D. Chỉ tập trung cho việc học, không cần quan tâm đến các việc khác của gia đình.
Câu 4: Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu?
A. Xuất phát từ tấm lòng chân thành.                     B. Xuất phát từ sự ban ơn.
C. Xuất phát từ sự toan tính, vụ lợi cá nhân.          D. Xuất phát từ lòng thương hại.
Câu 5: Việc làm nào thể hiện tình yêu thương con người?
A. Cho bạn mượn tiền trong mọi hoàn cảnh.      B. Yêu thương những người đã giúp đỡ mình.
C. Bênh vực bạn trong mọi hoàn cảnh.           D. Viết thư an ủi, động viên các bạn bị nhiễm Covid.
Câu 6: Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên bạn. Hành động đó thể hiện điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.  B. Yêu thương con người.   C. Tinh thần yêu nước.   D. Lòng trung thành.
Câu 7: Tìm biểu hiện của kiên trì?
A. Miệt mài làm việc không nghỉ ngơi.                         B. Thường xuyên làm việc.  
C. Quyết tâm làm đến cùng cho dù gặp khó khăn.        D. Tự giác làm việc.
Câu 8: Câu tục ngữ : Có công mài sắt có ngày nên kim nói về ?
A. Đức tính kiên trì       B. Đức tính tiết kiệm.       C. Đức tính trung thực.     D. Đức tính tự lập.
Câu 9: Việc làm nào sau đây thể hiện tính tự lập? 
A. Luôn làm theo ý mình không nghe ý kiến người khác.
B. Sẵn sàng làm mọi cách để đạt được mục đích.
C. Tự tin, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn thử thách, vươn lên trong học tập, công việc.                                  D. Trong công việc, tự mình làm không cần hợp tác với người khác.
Câu 10:   Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Người tôn trọng sự thật luôn phải chịu thiệt thòi.
B. Tôn trọng sự thật sẽ giúp cho mọi người tin tưởng, gắn kết với nhau.
C. Tôn trọng sự thật khiến cho các mối quan hệ trở nên xấu đi.
D. Luôn nói thật với tất cả mọi người.
Câu 11.  Nêu ý nghĩa của tự nhận thức bản thân?
Tự nhận thức đúng về bản thân sẽ giúp em:
+ Nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.
+ Biết rõ mong muốn, những khả năng, những khó khăn, thách thức của bản thân để có thế đặt ra mục tiêu, ra quyết định và giải quyết vấn đề phù  hợp.
Câu 12. Nêu biểu hiện của tự lập? Nêu hai việc làm của em về tự lập trong học tập và sinh hoạt hằng ngày?  
Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người.
HS tự cho VD mỗi VD đúng
Câu 13: Em sẽ làm gì trong tình huống sau?
a/ Bạn nhờ em làm chứng cho một điều không đúng sự thật.
a, Khi bạn nhờ em làm chứng một điều không đúng sự thật em sẽ từ chối và khuyên bạn không nên làm như vậy vì:
+ Như vậy sẽ gây mất đoàn kết.
+ Nói dối, đặc biệt là đặt điều, nói xấu người khác là việc làm vừa vi phạm đạo đức, vừa vi phạm pháp luật.
+ Nếu mọi người biết sự thật thì mọi người sẽ không còn tin tưởng bạn, cho bạn là kẻ xấu và sẽ xa lánh bạn.
* Khi bạn nhờ em làm chứng một điều đúng sự thật nhưng có người dọa em không được làm như vậy trong tình huống đó em sẽ:
+ Vẫn đứng ra làm chứng và nói đúng sự thật cho mọi người biết
+ Đồng thời nói chuyện mình bị người kia đe dọa cho thầy cô hay bố mẹ,.. để họ biết và có cách ứng xử phù hợp.

Câu14: Tình huống: 
	Trong đợt hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết ra sức phòng, chống dịch bệnh covid-19” của mặt trận Tổ quốc. ở thôn Mai, mọi người ủng hộ rất nhiều tiền mặt và nhu yếu phẩm. Riêng nhà Mai có hoàn cảnh khó khăn nên chỉ đóng góp được ít rau xanh( do mẹ mai trồng được). Một số bạn thấy thế liền chỉ trích và cho rằng gia đình Mai không biết yêu thương và giúp đỡ người khác.
	a, Em có nhận xét gì về việc làm của Mai.
	b, theo em, ý kiến của các bạn Mai có đúng không? Vì sao?./.
Gợi ý trả lời:
a, Em có nhận xét gì về việc làm của Mai.
Việc làm của Mai là việc làm tốt, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.
b, Theo em, ý kiến của các bạn Mai có đúng không? 
- Theo em ý kiến của các bạn Mai là sai.
Vì sao?
-  Yêu thương, giúp đỡ người khác xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình, 
- Mong muốn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác,
- Có thể chỉ là lời động viên, an ủi …chứ không phải cứ nhiều vật chất mới là yêu thương con người.

